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Уступныя абрады Nghi thức giới thiệu

Знак крыжа Biển báo chữ thập

У імя Айца і Сына і Святога Духа. Nhân danh Chúa Cha, và của

Con, và của Chúa Thánh Thần.

Прымяняльнікі Amen

Прывітанне Lời chào

Ласка нашага Госпада Ісуса

Хрыста, і любоў да Бога, і Камунія

Святога Духа быць з усімі вамі.

Ân sủng của Chúa Jesus Christ

của chúng ta, và tình yêu của

Chúa, và sự hiệp thông của Chúa

Thánh Thần ở bên tất cả các

bạn.

І з вашым духам. Và với tinh thần của bạn.

Пакараны акт Hành động sám hối

Браты (браты і сёстры), давайце

прызнаем свае грахі, І таму

падрыхтуйцеся да святкавання

святых таямніц.

Anh em (anh chị em), chúng ta

hãy thừa nhận tội lỗi của mình,

Và vì vậy hãy chuẩn bị để ăn

mừng những bí ẩn thiêng liêng.

Я прызнаюся Усемагутнаму Богу І

вам, браты і сёстры, што я моцна

зграшыў, у маіх думках і ў маіх

словах, у тым, што я зрабіў, і ў

тым, што мне не ўдалося зрабіць,

Праз маю віну, Праз маю віну,

Праз маю найбольш жорсткую

віну; Таму я пытаюся ў

блаславёнай Марыі, калі-небудзь,

калі-небудзь, Усе анёлы і святыя,

А ты, мае браты і сёстры, маліцца

за мяне Госпаду, Богу, нашага.

Tôi thú nhận với Chúa toàn năng

Và với bạn, anh chị em của tôi,

rằng tôi đã phạm tội rất nhiều,

trong suy nghĩ của tôi và trong

lời nói của tôi, trong những gì tôi

đã làm và trong những gì tôi đã

không làm, thông qua lỗi của tôi,

thông qua lỗi của tôi, thông qua

lỗi đau buồn nhất của tôi; Vì vậy,

tôi hỏi Mary Ever-irgin, Tất cả

các thiên thần và các vị thánh,

Và bạn, anh chị em của tôi, để

cầu nguyện cho tôi với Chúa,

Thiên Chúa của chúng ta.

Няхай усемагутны Бог злітуйся

над намі, даруй нам нашы грахі, і

прывесці нас да вечнага жыцця.

Cầu mong Chúa toàn năng

thương xót chúng ta, tha thứ cho

chúng ta tội lỗi của chúng ta, Và
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đưa chúng ta đến cuộc sống

vĩnh cửu.

Прымяняльнікі Amen

Кіры Kyrie

Госпадзе, злітуйцеся. Chúa có lòng thương xót.

Госпадзе, злітуйцеся. Chúa có lòng thương xót.

Хрыстос, злітуйцеся. Chúa ơi, xin thương xót.

Хрыстос, злітуйцеся. Chúa ơi, xin thương xót.

Госпадзе, злітуйцеся. Chúa có lòng thương xót.

Госпадзе, злітуйцеся. Chúa có lòng thương xót.

Глорыя Gloria

Слава Богу ў самым высокім, і на

зямлю мір людзям добрай волі.

Мы хвалю вас, Мы дабраслаўляем

цябе, Мы вас абажаем, Мы

ўслаўляем цябе, Мы дзякуем вам

за вашу вялікую славу, Госпадзе

Бог, нябесны кароль, Божа,

Усемагутны бацька. Госпадзе Ісус

Хрыстос, толькі нарадзіўся сын,

Госпадзе Бог, Ягня Божы, сын

Айца, Вы забіраеце грахі свету,

Злічыце нас; Вы забіраеце грахі

свету, атрымаць нашу малітву; Вы

сядзіце ў правай руцэ бацькі,

Злічыце нас. Для вас толькі святы,

ты адзін - Гасподзь, Вы адзін

самы высокі, Ісус Хрыстос, са

Святым Духам, У славу Божай

Айцец. Амін.

Vinh quang Đức Chúa Trời cao cả

nhất, và hòa bình trên trái đất

cho những người có thiện chí.

Chúng tôi khen ngợi bạn, chúng

tôi chúc phúc cho bạn, Chúng tôi

yêu mến bạn, chúng tôi tôn vinh

bạn, chúng tôi cảm ơn bạn vì

vinh quang to lớn của bạn, Lạy

Chúa là Vua trên trời, Lạy Chúa

là Cha toàn năng. Lạy Chúa

Giêsu Kitô, Con Độc Sinh, Lạy

Chúa là Thiên Chúa, Chiên Con

của Chúa, Con của Cha, bạn lấy

đi tội lỗi của thế giới, Hãy

thương xót chúng tôi; bạn lấy đi

tội lỗi của thế giới, nhận lời cầu

nguyện của chúng tôi; bạn đang

ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, Hãy

thương xót chúng tôi. Đối với

bạn một mình là Đấng Thánh,

một mình bạn là Chúa, một mình

bạn là Đấng Tối Cao, Chúa ơi,

với Chúa Thánh Thần, trong vinh

quang của Đức Chúa Trời là Cha.

Amen.

Збіраць Sưu tầm
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Давайце малімся. Hãy cùng cầu nguyện.

Амін. Amen.

Літургія Слова Phụng vụ của từ

Першае чытанне Lần đầu đọc

Слова Госпада. Lời của Chúa.

Дзякуй Богу. Tạ ơn thần.

Адказна псальма Thi thiên đáp ứng

Другое чытанне Đọc thứ hai

Слова Госпада. Lời của Chúa.

Дзякуй Богу. Tạ ơn thần.

Евангелле Sách Phúc Âm

Гасподзь быць з вамі. Chúa ở với bạn.

І з вашым духам. Và với tinh thần của bạn.

Чытанне ад Святога Евангелля

паводле Н.

Bài đọc Phúc âm thánh theo N.

Слава табе, Госпадзе Vinh quang cho bạn, hỡi Chúa

Евангелле Госпада. Tin Mừng của Chúa.

Пахваліце цябе, Госпадзе Ісус

Хрыстос.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ngợi khen

Chúa.

Прафесія веры Tuyên xưng đức tin

Я веру ў аднаго Бога, бацька

Усемагутны, вытворца нябёсаў і

зямлі, з усіх рэчаў бачна і

нябачныя. Я веру ў аднаго

Госпада Ісуса Хрыста, Адзіны

нараджаны Сын Божы, Нарадзіўся

ад бацькі да ўсіх узростаў. Бог ад

Бога, Святло ад святла,

Сапраўдны Бог ад сапраўднага

Бога, нарадзіўся, не выраблены,

канструктаваны з Айцом; Праз яго

ўсё было зроблена. Для нас

мужчын і для нашага

выратавання ён сышоў з нябёсаў,

і Святы Дух быў увасабленым

Tôi tin vào một Chúa, Cha toàn

năng, người tạo ra trời và đất,

của tất cả những thứ hữu hình

và vô hình. Tôi tin vào một Chúa

Giê-xu Christ, Con Độc Sinh của

Đức Chúa Trời, sinh ra bởi Cha

trước mọi thời đại. Chúa từ

Chúa, Ánh sáng từ ánh sáng,

Chúa thật từ Chúa thật, được

sinh ra, không được tạo dựng,

hợp thể với Đức Chúa Cha; Nhờ

Ngài, tất cả mọi thứ đã được

thực hiện. Đối với loài người

chúng ta và vì sự cứu rỗi của

chúng ta, Ngài đã từ trời xuống,
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Панны Марыі, і стаў чалавекам.

Дзеля нашага яго ўкрыжаваны

пад Понціем Пілатам, Ён пацярпеў

смерць і быў пахаваны, І зноў

падняўся на трэці дзень у

адпаведнасці са Святога Пісання.

Ён узышоў у неба і сядзіць у

правай руцэ Айца. Ён зноў

прыйдзе ў слава судзіць пра

жыццё і памерлых І ў яго царства

не будзе канца. Я веру ў Святога

Духа, Госпада, даверу жыцця, які

ідзе ад бацькі і сына, Хто з

бацькам і сынам абажаны і

праслаўляецца, які размаўляў

праз прарокаў. Я веру ў адну,

святую, каталіцкую і

апостальскую царкву. Прызнаюся

адно хрост за прабачэнне грахоў І

я з нецярпеннем чакаю

ўваскрашэння памерлых і жыццё

ў свеце. Амін.

và bởi Chúa Thánh Thần đã nhập

thể của Đức Trinh Nữ Maria, và

trở thành người đàn ông. Vì lợi

ích của chúng tôi, ông ấy đã bị

đóng đinh dưới tay Pontius

Pilate, anh ta phải chịu cái chết

và được chôn cất, và tăng trở lại

vào ngày thứ ba phù hợp với

Kinh thánh. Anh ấy lên trời và

ngự bên hữu Đức Chúa Cha.

Ngài sẽ trở lại trong vinh quang

phán xét người sống và người

chết và vương quốc của anh ấy

sẽ không có hồi kết. Tôi tin vào

Chúa Thánh Thần, Chúa, Đấng

ban sự sống, người đến từ Chúa

Cha và Chúa Con, ai ở với Cha

và Con được tôn thờ và tôn vinh,

người đã nói qua các tiên tri. Tôi

tin vào một Giáo hội thánh thiện,

công giáo và tông truyền. Tôi

tuyên xưng một Phép Rửa để

được tha tội và tôi mong chờ sự

sống lại của người chết và cuộc

sống của thế giới sắp tới. Amen.

Гамалія Bài giảng

Універсальная малітва Cầu nguyện phổ quát

Мы молімся Госпаду. Chúng tôi cầu nguyện với Chúa.

Госпадзе, пачуй нашу малітву. Lạy Chúa, xin nghe lời cầu

nguyện của chúng con.

Літургія Эўхарыстыі Phụng vụ của Bí tích

Thánh Thể

Паўсядзённы Vật phẩm

Блаславёны быць Богам

назаўсёды.

Chúc tụng Chúa đến muôn đời.

Маліцеся, браты (браты і сёстры),

што мая ахвяра і ваша можа быць

Cầu nguyện, anh em (anh chị

em), rằng sự hy sinh của tôi và
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прымальным для Бога,

Усемагутны бацька.

của bạn có thể được Đức Chúa

Trời chấp nhận, Cha toàn năng.

Няхай Гасподзь прыме ахвяру ў

вашых руках За пахвала і славу

Яго імя, Для нашага дабра і дабро

ўсяго Яго Святога Касцёла.

Xin Chúa chấp nhận sự hy sinh

trong tay bạn vì sự ngợi khen và

vinh quang danh Ngài, vì lợi ích

của chúng tôi và sự tốt lành của

tất cả Giáo hội thánh thiện của

Ngài.

Амін. Amen.

Эўхарыстычная малітва Cầu nguyện Thánh Thể

Гасподзь быць з вамі. Chúa ở với bạn.

І з вашым духам. Và với tinh thần của bạn.

Падніміце сэрца. Nâng cao trái tim của bạn.

Мы падымаем іх да Госпада. Chúng tôi nâng họ lên với Chúa.

Давайце падзякуем Госпаду Богу

нашаму.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa là

Thiên Chúa của chúng ta.

Гэта правільна і справядліва. Nó là đúng và chính xác.

Святы, святы, святы Гасподзь Бог

гаспадароў. Неба і зямля поўныя

вашай славы. Хосана ў самым

высокім. Блаславёны той, хто

прыходзіць у імя Госпада. Хосана

ў самым высокім.

Holy, Holy, Holy Lord God of

host. Trời và đất đầy vinh quang

của bạn. Kinh tin kính chúa tối

cao. Phước cho kẻ nhân danh

Chúa mà đến. Kinh tin kính chúa

tối cao.

Таямніца веры. Bí ẩn của niềm tin.

Мы абвяшчаем вашу смерць,

Госпадзе, і вызнайце сваё

ўваскрасенне Пакуль ты зноў не

прыйдзеш. Альбо: Калі мы ямо

гэты хлеб і п'ем гэтую кубак, Мы

абвяшчаем вашу смерць,

Госпадзе, Пакуль ты зноў не

прыйдзеш. Альбо: Ратуй нас,

Збаўца свету, бо ваш крыж і

ўваскрасенне Вы вызвалілі нас.

Chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, và tuyên bố sự

phục sinh của bạn cho đến khi

bạn trở lại. Hoặc: Khi chúng ta

ăn Bánh này và uống Chén này,

chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, cho đến khi bạn

trở lại. Hoặc: Cứu chúng tôi, Cứu

Chúa của thế giới, vì Thập tự giá

và sự Phục sinh của bạn bạn đã

giải phóng chúng tôi.

Амін. Amen.

Абрад Камуніі Nghi thức Rước lễ
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Па камандзе Збаўцы і ўтвараецца

боскім вучэннем, мы адважваемся

сказаць:

Theo lệnh của Saviour và được

hình thành bởi sự dạy dỗ của

thần thánh, chúng tôi dám nói:

Наш бацька, які мастацтва на

небе, Святы - гэта імя Тваё;

Прыходзь Валадарства,

прыходзіць, твой будзе зроблена

на зямлі, як на небе. Дайце нам у

гэты дзень наш штодзённы хлеб, І

даруй нам нашы парушэнні, як мы

даруем тым, хто парушае нас; і

вядзе нас не ў спакусу, Але

пазбавіць нас ад зла.

Cha của chúng ta, Đấng ngự

trên trời, linh thiêng là tên của

bạn; vương quốc của bạn đến,

bạn sẽ được thực hiện dưới đất

cũng như trên trời. Cho chúng tôi

miếng ăn hằng ngày, và tha thứ

cho chúng tôi những vi phạm

của chúng tôi, khi chúng ta tha

thứ cho những ai xâm phạm

chúng ta; và dẫn chúng ta không

bị cám dỗ, nhưng hãy giải cứu

chúng ta khỏi sự dữ.

Дастань нас, Госпадзе, мы

молімся, ад кожнага зла, ласкава

прадастаўляйце мір у нашы дні,

што, пры дапамозе вашай

міласэрнасці, Мы можам быць

заўсёды свабоднымі ад граху і ў

бяспецы ад усяго бедства, як мы

чакаем блаславёнай надзеі і

прыход нашага Збаўцы, Ісус

Хрыстос.

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng

con khỏi mọi điều ác, ân cần ban

cho hòa bình trong thời đại của

chúng ta, điều đó, nhờ sự giúp

đỡ của lòng thương xót của bạn,

chúng ta có thể luôn luôn thoát

khỏi tội lỗi và an toàn trước mọi

khó khăn, khi chúng ta chờ đợi

niềm hy vọng may mắn và sự

xuất hiện của Đấng Cứu Rỗi của

chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô.

Для каралеўства, Сіла і слава

вашыя Цяпер і назаўсёды.

Đối với vương quốc, quyền lực

và vinh quang là của bạn bây

giờ và mãi mãi.

Госпадзе Ісус Хрыстос, хто сказаў

вашым апосталам: Мір я пакідаю

цябе, мой мір, які я табе даю, не

глядзіце на нашы грахі, Але на

веру вашай царквы, і ласкава

дайце ёй мір і адзінства у

адпаведнасці з вашай воляй. Якія

жывуць і валадарыць вечна і векі.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ai đã nói

với các Sứ đồ của bạn: Bình yên

tôi để lại cho bạn, bình yên của

tôi tôi cho bạn, đừng nhìn vào tội

lỗi của chúng ta, nhưng dựa trên

đức tin của Giáo hội của bạn, và

ân cần ban cho cô ấy hòa bình

và thống nhất phù hợp với ý
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muốn của bạn. Ai sống và trị vì

mãi mãi.

Амін. Amen.

Мір Госпада заўсёды з табой. Sự bình an của Chúa luôn ở với

bạn.

І з вашым духам. Và với tinh thần của bạn.

Давайце прапануем адзін аднаму

знак міру.

Chúng ta hãy cho nhau dấu chỉ

của hòa bình.

Ягня Божы, вы забіраеце грахі

свету, Злічыце нас. Ягня Божы, вы

забіраеце грахі свету, Злічыце

нас. Ягня Божы, вы забіраеце

грахі свету, дайце нам мір.

Chiên con của Đức Chúa Trời,

bạn cất đi tội lỗi của thế giới,

Hãy thương xót chúng tôi. Chiên

con của Đức Chúa Trời, bạn cất

đi tội lỗi của thế giới, Hãy

thương xót chúng tôi. Chiên con

của Đức Chúa Trời, bạn cất đi tội

lỗi của thế giới, ban cho chúng

tôi hòa bình.

Вось ягня Божае, Вось той, хто

забірае грахі свету.

Дабрашчасныя - тыя, якія

закліканы да вячэры бараніны.

Kìa Chiên Con của Đức Chúa

Trời, Kìa người cất tội lỗi thế

gian. Phước cho những ai được

gọi đến bữa tối của Chiên Con.

Госпадзе, я не варты што вы

павінны ўвайсці пад мой дах, Але

толькі кажа, што слова і мая душа

будуць вылечана.

Chúa ơi, con không xứng đáng

mà bạn nên vào dưới mái nhà

của tôi, nhưng chỉ nói lời nói và

linh hồn tôi sẽ được chữa lành.

Цела (кроў) Хрыста. Mình (Máu) của Đấng Christ.

Амін. Amen.

Давайце малімся. Hãy cùng cầu nguyện.

Амін. Amen.

Заключныя абрады Kết thúc nghi thức

Дабраслаўленне Ban phước

Гасподзь быць з вамі. Chúa ở với bạn.

І з вашым духам. Và với tinh thần của bạn.

Няхай усемагутны Бог

дабраславіць цябе, Бацька, і Сын,

і Святы Дух.

Xin Chúa toàn năng phù hộ cho

bạn, Chúa Cha, Chúa Con và

Chúa Thánh Thần.

Амін. Amen.
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Звальненне Sa thải

Ідзіце наперад, маса скончылася.

Альбо: Ідзіце і абвясціце

Евангелле Госпада. Ці: ідзі ў

свеце, праслаўляючы Госпада

сваім жыццём. АБО: Ідзіце ў

свеце.

Đi ra ngoài, thánh lễ đã kết thúc.

Hoặc: Ra đi loan báo Tin Mừng

của Chúa. Hoặc: Ra đi trong bình

an, đời đời bạn làm vinh hiển

Chúa. Hoặc: Đi trong hòa bình.

Дзякуй Богу. Tạ ơn thần.
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